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HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC QUYỀN CHỌN NGOẠI TỆ


Ngày:        /      / 2008
Bên A:
Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) – ………………………………………… 

Địa chỉ
: … ……………………………….

Điện thoại
: …………………………………………………
Fax: …………………………………………..


Người đại diện
: …………………………………….………….
Chức vụ: ……………………………..………
Bên B:



………………………………………………………………………………………………….
ĐKKD số
: ……………….……………do: ………………..……
cấp ngày: …………………………….

CMND số
:                                do:                        cấp ngày:.

      Địa chỉ
    : … ………………………………….

Điện thoại
:.
Fax: …………………………………………..

Số tài khoản tại ACB:                            Mã số thuế: ………………………………….                   


Người đại diện   : …………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ             : …………………………….  theo giấy ủy quyền số :…………………………………...… do Tổng Giám đốc (GĐ): ………………………………………ký ngày: ………………………….…….  
Hai bên đã đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn ngoại tệ theo các điều khoản sau đây:

Điều 1:
GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn ngoại tệ (sau đây gọi là “Hợp đồng nguyên tắc Option”): là một hợp đồng được ký kết giữa hai bên theo đó hai bên cùng thỏa thuận và áp dụng thống nhất các nguyên tắc chung, trong đó có quy định về xuất trình chứng từ thanh toán, việc thanh toán phí Option, cách thức thực hiện Quyền chọn, quyền và nghĩa vụ của các bên, cách thức xử lý tranh chấp và một số quy định khác. Hợp đồng nguyên tắc Option chỉ được ký một lần trừ phi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa hai bên và là cơ sở pháp lý để điều chỉnh việc thực hiện các Hợp đồng giao dịch Quyền chọn ngoại tệ (sau đây gọi là “Hợp đồng giao dịch Option”). Hợp đồng nguyên tắc Option không được ký sau Hợp đồng giao dịch Option, mà phải được ký trước hoặc ký cùng lúc với Hợp đồng giao dịch Option.

1.2. Hợp đồng giao dịch Option: là một hợp đồng giữa hai bên, theo đó bên mua Quyền chọn ngoại tệ (Bên B) có quyền, chứ không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ cụ thể với tỷ giá thực hiện đã được ấn định trước cho một thời hạn cụ thể trong tương lai, và bên bán Quyền chọn ngoại tệ (Bên A) có nghĩa vụ phải bán hoặc mua số lượng ngoại tệ đó theo yêu cầu của Bên B. Hợp đồng giao dịch Option không được ký trước Hợp đồng nguyên tắc Option, mà chỉ được ký cùng lúc hoặc ký sau Hợp đồng nguyên tắc Option.

1.3. Quyền chọn mua (CALL): là quyền cho phép Bên B tự quyết định thực hiện mua ngoại tệ hay không thực hiện mua ngoại tệ.

1.4. Quyền chọn bán (PUT): là quyền cho phép Bên B tự quyết định thực hiện bán ngoại tệ hay không thực hiện bán ngoại tệ.

1.5. Tỷ giá thực hiện: mức tỷ giá mà Bên B được quyền ấn định trước với Bên A và được chốt trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng giao dịch Option.

1.6. Tỷ giá giao ngay: tỷ giá mua bán ngoại tệ hiện hành trên cơ sở giao ngay tại thời điểm do Bên A niêm yết hai chiều.

1.7. Phí Option: khoản phí mà Bên B phải trả cho Bên A ngay khi các bên ký hợp đồng giao dịch Option.

1.8. Quyền chọn kiểu Âu: là Quyền chọn mà Bên B chỉ được quyền yêu cầu Bên A thực hiện hợp đồng vào ngày đáo hạn của hợp đồng giao dịch Option.

1.9. Quyền chọn kiểu Mỹ: là Quyền chọn mà Bên B có thể yêu cầu Bên A thực hiện hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào trong giờ giao dịch quy định hàng ngày của Bên A trong suốt thời hiệu hợp đồng giao dịch Option.

1.10. Thực hiện hợp đồng: là việc Bên B yêu cầu Bên A thực hiện mua hoặc bán toàn bộ số lượng ngoại tệ  và thanh toán tiền mua bán ngoại tệ của bên này cho bên kia theo quy định của hợp đồng giao dịch Option.

1.11. Bán lại Option: là việc Bên B bán lại Option kiểu Âu chưa đáo hạn cho Bên A để hưởng phí.

1.12. Giao dịch bù trừ: là giao dịch mua bán có cùng số lượng nhưng trái chiều với hợp đồng giao dịch Option theo tỷ giá giao ngay hiện hành do Bên A niêm yết hai chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch bù trừ để thu lãi chênh lệch giá.

1.13. Ngày đáo hạn: ngày hiệu lực cuối cùng của hợp đồng giao dịch Option.

1.14. Giờ hạn chót: giờ giao dịch cuối cùng của ngày đáo hạn hợp đồng giao dịch Option kiểu Âu hoặc kiểu Mỹ là 11 giờ 30, giờ Hà Nội.

1.15. Thời hiệu hợp đồng: khoảng thời gian có hiệu lực của hợp đồng giao dịch Option tính từ ngày ký kết hợp đồng cho đến giờ hạn chót của ngày đáo hạn hợp đồng.

1.16. Ngày làm việc và giờ giao dịch: Trong suốt thời hiệu hợp đồng giao dịch Option, ngày làm việc của Bên A là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc ngày mà ACB không làm việc với giờ giao dịch cụ thể của ngày làm việc như sau:

Sáng:
từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều:
từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (giờ Hà Nội)

Điều 2:
ĐỒNG TIỀN GIAO DỊCH

2.1. Bên A có thể cung cấp cho Bên B hợp đồng giao dịch Option giữa ngoại tệ với VND.

2.2. Bên A có thể cung cấp cho Bên B hợp đồng giao dịch Option giữa ngoại tệ với ngoại tệ.

Điều 3:
XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ

Bên B chỉ được yêu cầu xuất trình chứng từ thanh toán chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ hợp pháp cho Bên A theo các quy định quản lý ngoại hối hiện hành khi dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ thông qua việc thực hiện hợp đồng giao dịch Option với Quyền chọn mua vào ngày đáo hạn hợp đồng giao dịch Option. Nếu Bên B không xuất trình chứng từ hợp lệ trong trường hợp này, Bên A sẽ thực hiện luôn một giao dịch bù trừ bắt buộc theo quy định tại Điều 6.7 dưới đây.
Điều 4:
THANH TOÁN PHÍ OPTION

4.1. Ngay vào thời điểm ký hợp đồng giao dịch Option, Bên B phải thanh toán đầy đủ phí Option cho Bên A bằng tiền mặt hoặc Bên A được phép trích trực tiếp tài khoản của Bên B để thu phí Option.

4.2. Phí Option không được hoàn lại cho Bên B dưới bất cứ hình thức nào, bất luận Bên B có yêu cầu hoặc không yêu cầu Bên A thực hiện hợp đồng giao dịch Option.

4.3. Trong trường hợp Bên B không thanh toán phí Option cho Bên A như quy định tại Điều 4.1 nói trên, thì hợp đồng giao dịch Option mặc nhiên không có hiệu lực thi hành và mọi chi phí, rủi ro phát sinh do Bên B tự gánh chịu mà không ràng buộc bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với Bên A.

Điều 5:
THÔNG BÁO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH OPTION

5.1. Trong suốt thời hiệu hợp đồng giao dịch Option, Bên B có quyền thực hiện hợp đồng giao dịch Option hoặc từ chối thực hiện quyền. Khi Bên B yêu cầu Bên A thực hiện hợp đồng giao dịch Option, Bên A có nghĩa vụ phải thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, tùy theo kiểu Option mà Bên B đã chọn lúc đầu. Cách thức thực hiện hợp đồng giao dịch Option được quy định cụ thể tại Điều 6 dưới đây.

5.2. Để thực hiện hợp đồng giao dịch Option, Bên B gửi xác nhận cho Bên A bản chính Lệnh thực hiện hợp đồng Option ngoại tệ (gọi tắt “Lệnh thực hiện Option ngoại tệ”) không muộn hơn 11 giờ 30 (giờ Hà Nội) của ngày đáo hạn hợp đồng giao dịch Option. Nếu Bên B là tổ chức, thì Lệnh thực hiện Option ngoại tệ phải do người đại diện hợp pháp của Bên B ký tên và được đóng dấu của Bên B. Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B phải được giao trực tiếp tại trụ sở của Bên A, nơi Bên B đến ký hợp đồng.

5.3. Việc thực hiện hợp đồng giao dịch Option trên cơ sở thanh toán 100% giá trị hợp đồng Option giữa hai bên phải được tiến hành không được muộn hơn 11 giờ 30 (giờ Hà Nội) của ngày đáo hạn hợp đồng. Bên B phải thực hiện thanh toán ngoại tệ hoặc VND cho Bên A trước. Chỉ sau khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với Bên A, thì số ngoại tệ hoặc VND mà Bên B thu được từ việc thực hiện hợp đồng với Bên A mới thuộc quyền sở hữu của Bên B, và Bên A sẽ thanh toán phần đối ứng cho Bên B.

Điều 6:
CÁCH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH OPTION

A.
Trước ngày đáo hạn hợp đồng

a.1.
Bên B bán lại hợp đồng Option kiểu Âu chưa đáo hạn cho Bên A:

6.1. Khi hợp đồng giao dịch Option kiểu Âu của Bên B chưa đáo hạn, Bên B có thể bán lại Option kiểu Âu đã mua của Bên A cho Bên A để hưởng phí Option (nếu có).

6.2. Căn cứ Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B trên cơ sở hưởng phí Option, Bên A sẽ tính toán mức trả phí Option cho bên B dựa vào số ngày thực tế còn lại kể từ ngày nhận chỉ thị bán lại hợp đồng Option kiểu Âu của Bên B đến ngày đáo hạn của hợp đồng giao dịch Option gốc, rồi thông báo mức trả phí Option cụ thể cho Bên B để Bên B quyết định. Khoản phí Option do Bên B hưởng sẽ được Bên A thanh toán theo chỉ thị của Bên B vào ngày Bên B đồng ý bán lại Option kiểu Âu cho Bên A.

a.2.
Bên B bù trừ hợp đồng Option kiểu Mỹ chưa đáo hạn với Bên A:

6.3. Khi hợp đồng giao dịch Option kiểu Mỹ của Bên B đang tăng giá trị nhưng chưa đáo hạn, Bên B có thể bù trừ hợp đồng Option kiểu Mỹ đã mua của Bên A với Bên A để hưởng chênh lệch giá (nếu có).

6.4. Căn cứ Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B trên cơ sở giao dịch bù trừ, Bên A thực hiện hợp đồng giao dịch Option đã ký và đồng thời thực hiện luôn một giao dịch ngoại tệ bù trừ có cùng số lượng nhưng trái chiều với hợp đồng giao dịch Option theo tỷ giá giao ngay hiện hành do Bên A niêm yết hai chiều gồm giá mua và giá bán tại thời điểm để bù trừ giao dịch ngoại tệ cho Bên B. Khoản tiền chênh lệch giá do Bên B hưởng sẽ được Bên A thanh toán theo chỉ thị của Bên B vào ngày Bên B đồng ý thực hiện bù trừ Option kiểu Mỹ với Bên A.

B.
Vào ngày đáo hạn hợp đồng (kiểu Âu và kiểu Mỹ)

b.1.
Có giao dịch bù trừ:

6.5. Căn cứ Lệnh thực hiện Option của Bên B trên cơ sở giao dịch bù trừ, Bên A thực hiện hợp đồng giao dịch Option đã ký và đồng thời thực hiện luôn một giao dịch ngoại tệ bù trừ có cùng số lượng nhưng trái chiều với hợp đồng giao dịch Option theo tỷ giá giao ngay hiện hành do Bên A niêm yết hai chiều gồm giá mua và giá bán tại thời điểm để bù trừ giao dịch ngoại tệ cho Bên B. Khoản tiền chênh lệch giá do Bên B hưởng sẽ được Bên A thanh toán theo chỉ thị của Bên B vào ngày đáo hạn hợp đồng giao dịch Option.

b.2.
Không giao dịch bù trừ và thanh toán 100% giá trị hợp đồng Option:

6.6. Căn cứ Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B trên cơ sở thanh toán 100% giá trị hợp đồng Option, Bên A sẽ thực hiện thanh toán hợp đồng giao dịch Option vào ngày đáo hạn hợp đồng, nhưng không được muộn hơn 11 giờ 30, giờ Hà Nội.

b.3.
Giao dịch bù trừ bắt buộc:

6.7. Căn cứ Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B trên cơ sở thanh toán 100% giá trị hợp đồng Option, nhưng đến 11 giờ 30 (giờ Hà Nội) của ngày đáo hạn hợp đồng, nếu Bên B không chuẩn bị đầy đủ toàn bộ lượng ngoại tệ hoặc VND để thanh toán cho Bên A hoặc không xuất trình chứng từ thanh toán chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ hợp pháp cho Bên A trong trường hợp dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ trong Quyền chọn mua, thì Bên A vẫn thực hiện hợp đồng giao dịch Option đã ký và đồng thời thực hiện luôn một giao dịch ngoại tệ bù trừ bắt buộc theo quy định tại Điều 6.5 nói trên theo tỷ giá giao ngay do Bên A niêm yết hai chiều gồm giá mua và giá bán tính tại thời điểm Bên A nhận Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B.

6.8. Trong trường hợp các chứng từ xuất trình của Bên B theo quy định tại Điều 3 nói trên cho thấy số lượng ngoại tệ thực tế được chứng minh mục đích sử dụng nhỏ hơn giá trị của hợp đồng giao dịch Option đã ký, Bên A sẽ chỉ thực hiện hợp đồng Option cho Bên B với số lượng tối đa bằng với phần ngoại tệ có thể xuất trình chứng từ của Bên B. Đối với phần ngoại tệ còn lại mà Bên B không chứng minh được mục đích sử dụng, Bên A sẽ thực hiện luôn một giao dịch ngoại tệ bù trừ bắt buộc theo quy định tại Điều 6.5 nói trên theo tỷ giá giao ngay do Bên A niêm yết hai chiều gồm giá mua và giá bán tính tại thời điểm Bên A nhận Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B.

Điều 7:
THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH OPTION

Hợp đồng giao dịch Option chấm dứt hiệu lực và mặc nhiên được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

7.1. Hai bên đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng giao dịch Option.

7.2. Đến giờ hạn chót của ngày đáo hạn hợp đồng giao dịch Option, Bên A không nhận được Lệnh thực hiện Option ngoại tệ của Bên B theo quy định trong hợp đồng giao dịch Opiton với mọi chi phí, rủi ro phát sinh do Bên B tự gánh chịu mà không ràng buộc bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với Bên A.

7.3. Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giao dịch Option trước hạn.

7.4. Hợp đồng giao dịch Option đã hết thời hạn hiệu lực.

Điều 8:
THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC OPTION

8.1. Hợp đồng nguyên tắc Option có hiệu lực kể từ ngày ký.

8.2. Hợp đồng nguyên tắc Option có thể được chấm dứt nếu một bên báo trước một tháng cho bên kia bằng văn bản.

8.3. Bất luận Điều 8.2 nói trên, hai bên vẫn phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đã quy định trong tất cả các hợp đồng giao dịch Option đã ký trước đó và chưa hết thời hạn hiệu lực.

Điều 9:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

9.1. Được hưởng phí Option trong mọi trường hợp.

9.2. Có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giao dịch Option theo yêu cầu của Bên B.

Điều 10:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

10.1. Có quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn ngoại tệ.

10.2. Thanh toán đầy đủ phí Option cho Bên A ngay khi ký kết hợp đồng giao dịch Option.

Điều 11:
XỬ LÝ TRANH CHẤP

11.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc Option và hợp đồng giao dịch Option. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nguyên tắc Option và hợp đồng giao dịch Option, mọi tranh chấp phát sinh sẽ do hai bên cùng nhau thương lượng trên tinh thần hợp tác hòa giải.

11.2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì vụ việc sẽ do Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Điều 12:
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

12.1. Mọi điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn ngoại tệ chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản với chữ ký xác nhận của hai bên và là bộ phận không tách rời của hợp đồng nguyên tắc này.

12.2. Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn ngoại tệ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

12.3. Hợp đồng giao dịch Quyền chọn ngoại tệ là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn ngoại tệ.


Hai bên đã đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ nội dung Hợp đồng này.


Đại diện Bên A
Đại diện Bên B
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